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TUẦN 1:
Chiều (5A):
Thứ hai ngày 9 tháng 9 năm 2024
KHOA HỌC
Đất và bảo vệ môi trường đất (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức: 
Trong bài học này, HS sẽ tìm hiểu:
· Một số thành phần của đất.
· Vai trò của đất đối với cây trồng. 
· Nguyên nhân, tác hại của ô nhiễm, xói mòn đất và biện pháp chống ô nhiễm, xói mòn đất.
· Việc làm giúp bảo vệ môi trường đất. 
2. Năng lực: 
Năng lực chung:
· Năng lực tự chủ và tự học: Tích cực, chủ động tìm thông tin thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu bài học.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia nhiệm vụ nhóm, quan sát và phân tích hình ảnh, nội dung để phát hiện ra thành phần, vai trò của đất.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải thích được việc làm cho đất tơi xốp của người trồng cây trong thực tế; Đề xuất, thực hiện được việc làm giúp bảo vệ môi trường đất. 
Năng lực khoa học tự nhiên:
· Nêu được một số thành phần của đất.
· Trình bày được vai trò của đất đối với cây trồng. 
· Nêu được nguyên nhân, tác hại của ô nhiễm, xói mòn đất và biện pháp chống ô nhiễm, xói mòn đất.
· Nêu được một số việc làm góp phần phòng chống ô nhiễm đất ở gia đình và địa phương. 
3. Phẩm chất: 
· Trung thực: Trung thực trong tiến hành thí nghiệm và báo cáo kết quả thảo luận. 
· Chăm chỉ: Ham hiểu biết, tìm hiểu về thành phần, vai trò của đất và vận dụng kiến thức vào cuộc sống.
· Trách nhiệm: Thực hiện nhiệm vụ của nhóm, thực hiện bảo vệ môi trường đất. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Đối với giáo viên:
· Giáo án, máy tính, máy chiếu.
· Hình ảnh, video liên quan đến bài học. 
· Đồ dùng thí nghiệm.
· Phiếu học tập. 
2. Đối với học sinh:
· SHS.
· Dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.KHỞI ĐỘNG:
a. Mục tiêu: HS hứng thú bắt đầu bài học mới thông qua trò chơi.
b. Cách tiến hành: 
- GV tổ chức cho HS chơi trò “Ô chữ”:
+ GV đưa ra bảng ô chữ và yêu cầu HS tìm ra các từ có nghĩa trong bảng. 
+ Có tất cả 4 từ có nghĩa. Ai tìm được đúng và nhanh nhất sẽ được nhận thưởng. 
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- GV nhận xét, khen ngợi HS tham gia.  
2. KHÁM PHÁ:
- GV dẫn dắt vào bài học mới: Khoáng và nước đều là những thành phần trong đất giúp cây trồng phát triển. Vậy trong đất còn có những thành phần nào? Ô nhiễm, xói mòn đất là gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở Bài 1 – Đất và bảo vệ môi trường đất. 
3. HOẠT ĐỘNG:
*Hoạt động 1: Tìm hiểu một số thành phần và vai trò của đất đối với cây trồng 
a. Mục tiêu: Nêu được một số thành phần của đất và vai trò của đất đối với cây trồng.
b. Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS quan sát và nghiên cứu thông tin trong hình 2. 
[image: ]
- GV nêu câu hỏi: Em hãy nêu một số thành phần của đất.
- GV mời đại diện 2 – 3 HS xung phong trả lời. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có). 
- GV nhận xét, cung cấp thêm thông tin về các thành phần của đất: 
+ Mùn: màu nâu sẫm, tồn tại chủ yếu ở lớp đất mặt (lớp trên cùng), có nguồn gốc từ xác sinh vật bị phân hủy. Mùn chứa nhiều chất dinh dưỡng cần cho cây.
+ Khoáng: có nguồn gốc từ đá. Trong khoáng có chứa chất dinh dưỡng cần cho cây.
+ Nước, không khí ở trong các khe hở của đất. 
- GV yêu cầu HS từ những thông tin được cung cấp và kiến thức thực tế, cho biết: Đất có vai trò như thế nào đối với cây trồng? 
- GV mời đại diện 2 – 3 HS xung phong trả lời. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có). 
- GV nhận xét, tuyên dương HS trả lời đúng. 
- GV tổ chức cho HS luyện tập kiến thức đã học để giải quyết câu 1, Bài 1 ở VBT: Điền vào ô trống dưới đây về vai trò của đất đối với cây trồng.
[image: ]
- GV mời đại diện 2 – 3 HS trả lời. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có).

- GV nhận xét, chốt đáp án đúng. 
4. CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
- Ôn tập kiến thức đã học trong tiết 1.
- Làm bài tập trong VBT.
- Đọc và chuẩn bị trước bài sau.
	



- HS lắng nghe GV hướng dẫn cách chơi và tham gia tìm từ có nghĩa trong bảng: 
4 từ có nghĩa là: Xói mòn, ô nhiễm, khoáng, nước. 
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- HS lắng nghe. 
- HS lắng nghe và ghi tên bài mới. 










- HS quan sát và nghiên cứu thông tin trong hình. 





- HS lắng nghe GV nêu câu hỏi.

- HS trả lời: Một số thành phần của đất gồm mùn, khoáng, nước, không khí.   

- HS lắng nghe, tiếp thu, ghi bài. 










- HS lắng nghe GV nêu câu hỏi. 


- HS trả lời: Đất có vai trò cung cấp chất dinh dưỡng, nước, không khí,... cho cây và giữ cho cây đứng vững.
- HS lắng nghe, chữa bài.
- HS lắng nghe yêu cầu của GV.





- HS trả lời: Vai trò của đất: cung cấp chất dinh dưỡng, nước, không khí, giúp cây đứng vững.  
- HS chữa bài.


-HS lắng nghe.



-HS lắng nghe, tiếp thu
- HS lắng nghe, thực hiện. 


--------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Tự hào truyền thống nhà trường
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:
· Tham gia tổ chức sự kiện về truyền thống tôn sư trọng đạo và các truyền thống khác của nhà trường.
2. Năng lực
Năng lực chung: 
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; Trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.
· Năng lực tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.
· Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.
Năng lực riêng: 
· Tìm hiểu và giới thiệu được về truyền thống nhà trường.
· Nêu được cảm xúc khi tham quan và tìm hiểu về truyền thống nhà trường. 
3. Phẩm chất
· Tự lực, trách nhiệm: chủ động sắp xếp thời gian và sử dụng thời gian hợp lí, có ý thức tự giác; tinh thần trách nhiệm trong hoạt động nhóm. 
+Lồng ghép GDĐP CDD6: Nếp sống văn minh ở quê hương em ( tuyên truyền nếp sống văn minh của hs trong trường)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Đối với giáo viên
· Giáo án, SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 5.
· Phiếu tổng hợp tư liệu, sản phẩm cá nhân,…
· Tranh, ảnh liên quan đến chủ đề
2. Đối với học sinh
· SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 5.
· Thực hiện nhiệm vụ trong SBT trước khi đến lớp.
· Đồ dùng học tập theo yêu cầu của GV. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.KHỞI ĐỘNG:
a. Mục tiêu: Sau khi tham gia hoạt động, HS có khả năng
- Tạo tâm thế cho HS, giúp đỡ HS ý thức được nhiệm vụ học tập, hứng thú với bài học mới.
b. Cách tiến hành	
- GV mở cho học sinh nghe bài hát Bài học đầu tiên (sáng tác: Trương Xuân Mẫn): 
https://youtu.be/D_YQPIQw8iY 
- GV đặt câu hỏi: 
+ Bài hát thể hiện điều gì?
+ Bài hát thường được hát trong dịp nào? 
- GV mời 2 – 3 HS trả lời câu hỏi.
- GV nhận xét, chốt đáp án: 
+ Bài hát nói về sự biết ơn của học trò đối với công ơn dạy dỗ của thầy.
+ Bài hát thường được hát vào Ngày nhà giáo Việt Nam – 20/11 – ngày truyền thống uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo. 
2.KHÁM PHÁ:
- GV tổng kết và dẫn dắt vào bài học: Bài hát mở đầu cho năm học mới của chúng ta. Chúng ta cùng đi vào bài học hôm nay nhé – Tuần 1 – Tiết 2: Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Tự hào truyền thống nhà trường.
3.HOẠT ĐỘNG:
Hoạt động 1: Tham quan phòng truyền thống nhà trường
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nhận biết được những thông tin về truyền thống nhà trường.
b. Cách tiến hành:
Nhiệm vụ 1: Xem tranh, ảnh, phim tư liệu, hiện vật về truyền thống nhà trường. 
- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm để trao đổi, thảo luận về truyền thống nhà trường.
- GV cho HS quan sát hình ảnh:
[image: Phòng truyền thống nhà trường] [image: 50 mẫu trang trí phòng truyền thống trường tiểu học đẹp nhất]
[image: 50 mẫu trang trí phòng truyền thống trường tiểu học đẹp nhất]
- GV đặt câu hỏi cho HS:
+ Em thấy các phòng truyền thống có nét gì đặc biệt? 
+ Trong phòng truyền thống có những hiện vật nào? 
+ Em ấn tượng với góc nào hay hiện vật nào trong phòng truyền thống?  
+ Em đã được vào tham quan phòng truyền thống chưa? Em có cảm giác gì khi được tham quan phòng truyền thống? 
- GV mời 2 – 3 HS trả lời câu hỏi. HS khác lắng nghe, nhận xét. 
- GV nhận xét, đánh giá, khen ngợi HS.
Nhiệm vụ 2: Thu thập thông tin về truyền thống nhà trường
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm (4 HS): Thu thập thông tin về truyền thống nhà trường. 
- GV gợi ý cho HS tìm hiểu về một số truyền thống nhà trường: 
+ Truyền thống dạy tốt, học tốt.
+ Truyền thống hoạt động của Đoàn thanh niên, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao.
+ Truyền thống tương thân tương ái – Uống nước nhớ nguồn.
+ Truyền thống tham gia các hoạt động thiện nguyện, tình nguyện, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình khó khăn tại địa phương,...
+ Truyền thống noi gương, học tập những tấm gương thầy cô, học sinh hoạt động nghiên cứu khoa học tích cực, nghiêm túc.
+Lồng ghép GDĐP CDD6: Nếp sống văn minh ở quê hương em ( tuyên truyền nếp sống văn minh của hs trong trường)
Nhiệm vụ 3: Ghi lại kết quả thu thập thông tin vào phiếu theo gợi ý
- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm theo nhiệm vụ 2.
- GV trình chiếu mẫu Phiếu tìm hiểu về truyền thống nhà trường
	PHIẾU TÌM HIỂU VỀ TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
Họ và tên:...................                 Lớp:................
	Ý nghĩa của tên trường
	.....................

	Năm thành lập trường
	.....................

	Những tấm gương giáo viên và học sinh tiêu biểu 
	.....................

	Các truyền thống của nhà trường
	.....................

	Các hoạt động nổi bật của nhà trường
	.....................





Hoạt động 2: Giới thiệu về truyền thống nhà trường
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS trao đổi được ý nghĩa và bày tỏ cảm xúc về các truyền thống nhà trường.
b. Cách tiến hành:
Nhiệm vụ 1: Báo cáo kết quả tìm hiểu về truyền thống nhà trường
- GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả tìm hiểu về truyền thống nhà trường.  
- GV hướng dẫn HS báo cáo theo các ý có trong Phiếu tìm hiểu về truyền thống nhà trường: 
- GV khuyến khích HS trình chiếu thêm các tranh, ảnh để phần báo cáo thêm sinh động. 
- GV gọi 1 – 2 HS lên bảng báo cáo. HS khác lắng nghe, nhận xét. 
- GV nhận xét, ghi nhận các đáp án chính xác và khen ngợi HS. 
- GV cho HS xem video giới thiệu về truyền thống nhà trường:
https://www.youtube.com/watch?v=CLy0RLmiJEg 
Nhiệm vụ 2: Chia sẻ về ý nghĩa của các truyền thống nhà trường 
- GV chia lớp thành các nhóm nhỏ (4 HS), thảo luận theo nhóm và thực hiện nhiệm vụ: Em hãy chia sẻ về ý nghĩa của các truyền thống nhà trường. 
- GV trình chiếu hình 1 đến 3 SGK tr.7 cho HS quan sát. 
[image: ]
- GV mời đại diện một số nhóm chia sẻ trước lớp. HS khác lắng nghe, nhận xét.
- GV nhận xét, đánh giá và ghi nhận các đáp án đúng. 
- GV cho HS xem video về công tác giáo dục truyền thống trong nhà trường.
https://www.youtube.com/watch?v=tcNZ7DFUpfI 
Nhiệm vụ 3: Bày tỏ cảm xúc của em khi tham quan và tìm hiểu về truyền thống nhà trường
- GV tổ chức cho HS trình bày trước lớp cảm xúc của em khi tham quan và tìm hiểu truyền thống nhà trường. 
- GV mời 2 – 3 HS trình bày trước lớp. HS khác lắng nghe, nhận xét. 
- GV khuyến khích HS bày tỏ cảm xúc thông quan nhiều hình thức khác nhau:
+ Đọc thơ.
+ Viết đoạn văn.
+ Làm video...
* LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Giúp HS củng cố kiến thức đã học về lòng biết ơn đối với người có công với quê hương, đất nước. 
b. Cách tiến hành
Bài tập trắc nghiệm: 
- GV cho HS làm việc cá nhân để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm sau:
Câu 1: Các tư liệu, hiện vật về truyền thống nhà trường được lưu giữ ở đâu?
A. Phòng truyền thống. 
B. Phòng thực hành môn học. 
C. Phòng ban giám hiệu. 
D. Phòng họp nhà trường. 
Câu 2: Đâu không phải là nội dung trong phiếu tìm hiểu về truyền thống nhà trường?
A. Ý nghĩa tên trường.  	
B. Năm thành lập trường. 
C. Những thay đổi về vật chất của nhà trường. 
D. Tấm gương giáo viên tiêu biểu. 
Câu 3: Đâu không phải truyền thống của nhà trường?
A. Uống nước nhớ nguồn
B. Nhân đạo
C. Hiếu học
D. Tôn sư động đạo
Câu 4: Em hiểu thế nào là truyền thống hiếu học? 
A. Là quy định trong học tập và rèn luyện mà mỗi người cần tuân thủ. 
B. Là sự phấn đấu không ngừng vươn lên học tập của các bạn có hoàn cảnh khó khăn. 
C. Là sự tiếp nối sự chăm chỉ, cần cù học hỏi từ người này qua người khác. 
D. Là nét đẹp, sự chăm chỉ, rèn luyện để đạt thành tích đáng nể trong học tập. 
Câu 5: Truyền thống uống nước nhớ nguồn thể hiện điều gì? 
A. Tấm lòng biết ơn, trân trọng. 
B. Thái độ tôn kính, nể phục. 
C. Thái độ cầu thị. 
D. Tấm lòng khoan dung, độ lượng. 
- GV mời 2 -3 HS trả lời. HS khác lắng nghe, nhận xét.
- GV nhận xét, chốt đáp án:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	A
	C
	B
	D
	A


4. CỦNG CỐ
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
* DẶN DÒ
- GV nhắc nhở HS:
+ Ôn lại các kiến thức đã học hôm nay.
+ Thực hiện giới thiệu về truyền thống nhà trường.
	





- HS nghe bài hát. 


- HS lắng nghe câu hỏi.


- HS trả lời câu hỏi. 
- HS lắng nghe và tiếp thu. 






- HS lắng nghe GV giới thiệu bài học. 












- HS lắng nghe, thực hiện theo hướng dẫn của GV. 

















- HS lắng nghe câu hỏi. 







- HS trả lời.

- HS lắng nghe, tiếp thu. 


- HS làm việc nhóm. 


- HS tham khảo. 













- HS làm việc nhóm. 

- HS quan sát. 





















- HS tham gia hoạt động nhóm.

- HS lắng nghe. 

- HS lắng nghe và tiếp thu. 

- HS chia sẻ trước lớp.

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS xem video. 





- HS làm việc theo nhóm.



- HS quan sát. 







- HS trình bày. 

- HS lắng nghe, tiếp thu.  

- HS xem video. 




- HS tham gia bày tỏ cảm xúc. 


- HS trình bày. 

- HS tham khảo. 











- HS làm việc cá nhân. 


































- HS trả lời. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 




- HS lắng nghe, tiếp thu





- HS lắng nghe, ghi chú.



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng (1C):
Thứ ba ngày 10 tháng 9 năm 2024
TIẾNG VIỆT (T3,T4)
Bài mở đầu. Em là học sinh 
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
· Làm quen với thầy cô và bạn bè.
· Làm quen với những hoạt động học tập của HS lớp 1: đọc sách, viết chữ, phát biểu ý kiến, hợp tác với bạn,...
· Có tư thế ngồi đọc, ngồi viết đúng; có tư thế đúng khi đứng lên đọc bài hoặc phát biểu ý kiến; biết cách cầm bút, tập viết các nét chữ cơ bản; có ý thức giữ gìn sách, vở, đồ dùng học tập (ĐDHT),...
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
· Máy chiếu để chiếu lên màn hình minh hoạ bài học trong SGK Tiếng Việt 1.
· Vở Luyện viết 1, tập một.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.KHỞI ĐỘNG: Ổn định
2.KHÁM PHÁ:
*Mục tiêu:
· Dạy bài hát về HS lớp 1, tạo tâm thế hào hứng cho HS bước vào lớp 1 (Cuối lớp 1, HS sẽ được học bài thơ Gửi lời chào lớp Một, chuẩn bị tâm thế lên lớp 2).
- Giúp HS bước đầu cảm nhận được vẻ đẹp của tiếng Việt.
· Giúp HS bước đầu làm quen với các kí hiệu khác nhau (kí hiệu ghi nốt nhạc, kí hiệu ghi tiếng nói - tức là chữ viết).
a) Dạy hát
HS mở SGK trang 11, GV dạy HS hát bài Chúng em là học sinh lớp Một.
b) Trao đổi cuối tiết học
· Hỏi HS cảm nhận về tiếng Việt: Tiếng Việt có hay không?
· Hỏi HS về các kí hiệu trong bản nhạc:
+ Những kí hiệu nào thể hiện giọng hát (cao thấp, dài ngắn) của các em? Các cô môn Âm nhạc sẽ dạy các em cách đọc những kí hiệu này.
+ Những kí hiệu nào ghi lại lời hát của các em? Cô sẽ dạy các em những chữ này để các em biết đọc, biết viết.
4.CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
-GV nhận xét tiết học. 
-Nhắc nhở học sinh về nhà tìm hiểu bài học sau.
	-Lớp hát











-Hs lắng nghe, thực hiện

-HS trả lời
-HS lắng nghe, trả lời

HS làm theo lời cô giáo

-HS trả lời
-Hs lắng nghe, tiếp thu.

-Hs lắng nghe

-Hs tiếp thu, thực hiện.


---------------------------------------------------------
TOÁN
Hình vuông ‒ Hình tròn ‒ Hình tam giác ‒ Hình CN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
1. Kiến thức:
- Nhận biết được hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật. Gọi đúng tên các hình đó.
- Nhận ra được hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật từ các vật thật.
- Ghép được các hình đã biết thành hình mới.
2.Kĩ năng:
- Học sinh tích cực, hứng thú, chăm chỉ. Thực hiện các yêu cầu của giáo viên nêu ra.
- Học sinh phát triển năng lực mô hình hóa toán học thông qua việc quan sát, nhận dạng và phân loại hình.
- Học sinh phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học thông qua việc quan sát, nhận dạng và phân loại hình.
- Học sinh phát triển năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán thông qua việc lắp ghép tạo hình mới.
- Học sinh phát triển năng lực giao tiếp toán học thông qua việc trình bày ý tưởng, đặt và trả lời câu hỏi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: 
- Các thẻ hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật có kích thước, màu sắc khác nhau.
2. Học sinh: 
- Vở, SGK
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.KHỞI ĐỘNG: 
	

	- Cho học sinh xem tranh khởi động và làm việc theo nhóm đôi.
- Cho học sinh các nhóm lên chia sẻ


2.KHÁM PHÁ:
-Gv nhận xét, dẫn dắt giới thiệu bài học mới
	- Học sinh xem tranh và chia sẻ cặp đôi về hình dạng các đồ vật trong tranh
- Đại diện các nhóm lên chia sẻ :
+ Mặt đồng hồ hình tròn
+ Lá cờ có dạng hình tam giác

	3.HOẠT ĐỘNG:
	

	1. Nhận biết hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.
* Hoạt động cá nhân:
- Lấy ra một nhóm các đồ vật có hình dạng và màu sắc khác nhau: hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.
- Giáo viên quan sát, giúp đỡ học sinh.
- GV lấy ra lần lượt từng tấm bìa hình vuông (với các kích thước màu sắc khác nhau) yêu cầu học sinh gọi tên hình đó.
- GV lấy ra lần lượt từng tấm bìa hình tròn (với các kích thước màu sắc khác nhau) yêu cầu học sinh gọi tên hình đó.
- GV lấy ra lần lượt từng tấm bìa hình tam giác (với các kích thước màu sắc khác nhau) yêu cầu học sinh gọi tên hình đó.
- GV lấy ra lần lượt từng tấm bìa hình chữ nhật (với các kích thước màu sắc khác nhau) yêu cầu học sinh gọi tên hình đó.
	



- Học sinh lấy trong bộ đồ dùng các đồ vật theo yêu cầu.


- Học sinh quan sát và nêu : Hình vuông


- Học sinh quan sát và nêu : Hình vuông
- Học sinh quan sát và nêu : Hình tròn

- Học sinh quan sát và nêu : Hình tam giác


- Học sinh quan sát và nêu : Hình chữ nhật

	* Hoạt động nhóm:
- Giáo viên yêu cầu học sinh kể tên các đồ vật trong thực tế có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.

- Giáo viên gọi học sinh lên chia sẻ trước lớp.
- Giáo viên cho các nhóm nhận xét.
- Giáo viên nhận xét.
	
- Học sinh làm việc theo nhóm 4 : Học sinh trong nhóm tên các đồ vật có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.
- Đại diện các nhóm lên chia sẻ trước lớp.
- Các nhóm cùng giáo viên nhận xét

	*THỰC HÀNH, LUYỆN TẬP:  
	

	Bài 1. Kể tên các đồ vật trong hình vẽ có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.
- Giáo viên nêu yêu cầu của bài
- Giáo viên cho học sinh thực hiện theo cặp.

- Gọi các nhóm lên chia sẻ





- Giáo viên hướng dẫn HS cách nói đủ câu, cách nói cho bạn nghe và lắng nghe bạn nói.
	


- Học sinh lắng nghe và nhắc lại yêu cầu
- Học sinh xem hình vẽ và nói cho bạn nghe đồ vật nào có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.
- Đại diện các nhóm lên chia sẻ : 
+ Bức ảnh hình vuông
+ Cái đĩa nhạc, biển báo giao thông hình tròn
+ Cái phong bì thư hình chữ nhật
+ Biển báo giao thông hình tam giác

	Bài 2. Hình tam giác có màu gì? Hình vuông có màu gì? Gọi tên các hình có màu đỏ.
- Giáo viên nêu yêu cầu của bài tập
- Giáo viên cho học sinh làm việc theo nhóm đôi
- GV rèn HS cách đặt câu hỏi, cách trả lời, cách quan sát và phân loại hình theo màu sắc, hình dạng.
- GV cho học sinh các nhóm báo cáo kết quả làm việc.
- GV khuyến kích HS diễn đạt bằng ngôn ngữ của mình 
	


- 2 HS nhắc lại yêu cầu của bài
- 1 HS nêu câu hỏi, 1 HS trả lời

- HS sửa cách đặt câu hỏi, cách trả lời


- Các nhóm báo cáo kết quả

	Bài 3. Ghép hình em thích
- Giáo viên nêu yêu cầu của bài tập
- GV cho học sinh làm việc nhóm



- Giáo viên cho các nhóm lên chia sẻ các hình ghép của nhóm
- GV khuyến khích HS đặt câu hỏi cho nhóm bạn.
	
- 2 HS nhắc lại yêu  cầu của bài tập
- Các nhóm lựa chọn hình định lắp ghép, suy nghĩ, sử dụng các hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật để ghép các hình đã lựa chọn.
- Các nhóm lên trưng bày và chia sẻ sản phẩm của nhóm

	*VẬN DỤNG:
	

	Bài 4. Kể tên các đồ vật trong thực tế có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.
- Giáo viên nêu yêu cầu của bài tập
- Giáo viên cho học sinh quan sát và chia sẻ các đồ vật xung quanh có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.
	


- 2 HS nhắc lại yêu  cầu của bài tập
- HS quan sát và chia sẻ

	4.CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
	

	- Bài học hôm nay, em biết được thêm được điều gì?
	- HS lên chia sẻ


---------------------------------------------------------------
TỰ NHIÊN XÃ HỘI
Bài 1: Gia đình em (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- MT1: - Các em có thể kể tên các thành viên trong gia đình mình.
- MT2: - Các em thể hiện được tình cảm với thành viên trong gia đình.
2. Phẩm chất, năng lực:
2.1. Phẩm chất:
-  Nhân ái:Biết yêu thương mọi người trong gia đình mình.
-  Chăm chỉ:Tích cực tham gia các hoạt động trong tiết học. 
-  Trung thực: Ghi nhận kết quả việc làm của mình một cách trung thực.
-  Trách nhiệm: Ý thức được trách nhiệm của bản thân trong gia đình.
2.2. Năng lực:
-  Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động.
-  Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô.
-  Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề.
3.Năng lực đặc thù:
- Nhận thức khoa học:Biết được mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình.
- Vận dụng được kiến thức, kỹ năng đã học: Biết gọi tên các thành viên trong gia đình và tình cảm trong gia đình.
*TÍCH HỢP QUYỀN CON NGƯỜI: - Quyền được đoàn tụ, liên hệ và tiếp xúc với cha mẹ.
- Quyền được sống chung với cha mẹ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: Màn hình chiếu, bài giảng điện tử, bài hát “Ba ngọn nến lung linh” sáng tác Ngọc Lễ.Tranh ảnh minh họa, video về gia đình.Bảng mặt cười mặt mếu.
	2. Học sinh: Sách học sinh, vở bài tập; tranh ảnh gia đình mình.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
TIẾT 1
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. KHỞI ĐỘNG (3 phút):
	

	* Mục tiêu: Tạo không khí lớp học vui tươi trước khi bắt đầu vào tiết học. Tạo tình huống dẫn vào bài mới
* Phương pháp, hình thức tổ chức: Trò chơi.
* Cách tiến hành:
	

	- Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi trò chơi “Xin chào”.
- Giáo viên phổ biến luật chơi:Nếu Gv chỉ tay vào mình các em sẽ nói “ Chào cô”, nếu cô giơ tay sang bên thì các em sẽ quay sang bạn mình và nói “ Chào bạn”.
- Gv làm động tác cho Hs chơi trò chơi.
- Gv nhận xét:Cô thấy các em chơi rất tốt, cô tuyên dương cả lớp.
- Nãy giờ cô cho các em chào hỏi bạn mình nhưng các em chỉ dùng từ Chào bạn vì đa số các em chưa biết được tên của các bạn trong lớp mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem bạn bên cạnh tên gì và bạn thích điều gì các em nhé.
- Gv ghi tựa bài.
	- Học sinh tham gia trò chơi

	2. KHÁM PHÁ (6 phút):
	

	* Mục tiêu: Tạo tình huống cho Hs tự giới thiệu tên và sở thích của bản thân một cách đơn giản.
-Tạo tình huống dẫn vào bài.
* Phương pháp, hình thức tổ chức:Đàm thoại,thảo luận nhóm đôi.
* Cách tiến hành:
- GV cho Hs thảo luận nhóm đôi để giới thiệu tên và sở thích của bản thân.
- Gọi ngẫu nhiên một số cặp đôi lên giới thiệu lại.
- Gv nhận xét, giáo dục Hs hãy mở rộng tình bạn của mình bằng việc tự làm quen , giới thiệu và tìm hiểu về sở thích các bạn còn lại trong lớp vào những giờ ra chơi.
Bây giờ cô sẽ giới thiệu cho các em 2 người bạn nữa sẽ cùng đồng hành với chúng ta trong suốt môn học TNXH . Đó là Bạn An và bạn Nam.
	




- Học sinh chia nhóm đôi ( hai bạn một nhóm ) thảo luận









	3.HOẠT ĐỘNG:
	

	*Hoạt động 1: Tìm hiểu về gia đình bạn hà và bạn An:
+Mục tiêu: 
· Nêu được các thành viên có trong gia đình bạn Hà và bạn An.
· Nhận xét được tình cảm giữa các thành viên trong gia đình.
· Biết cách quan sát trình bày ý kiến của mình về các thành viên trong gia đình mình.
-Gv yêu cầu HS quan sát các hình ở sgk để trả lời các câu hỏi:
+Gia đình bạn Hà, bạn An có những ai?
+Họ đang làm gì và ở đâu?
-Thảo luận nhóm đôi, trả lời các câu hỏi
-Gv gọi đại diện 2 nhóm trả lời câu hỏi trước lớp.
- GV nhận xét, chốt câu trả lời đúng.
-Gv hỏi thêm: 
+Theo em các thành viên trong gia đình bạn Hà, bạn An có vui vẻ, yêu thương nhau không?
+ Hành động nào thể hiện các thành viên yêu thương và quan tâm nhau. 
*Lưu ý: Gv yêu cầu học sinh quan sát và trao đổi theo từng hình. Tùy trình độ HS, Gv sẽ đặt các câu hỏi phù hợp để hs nói được tình cảm và sự quan tâm của các thành viên trong gia đình bạn Hà và An.
+ Tích hợp quyền con người: 
-Quyền được đoàn tụ, liên hệ và tiếp xúc với cha mẹ. 
-Quyền được sống chung với cha mẹ. 
*LUYỆN TẬP:
*Hoạt động 2: Giới thiệu về gia đình mình:
-Gv yêu cầu hs hoạt động nhóm đôi giới thiệu cho nhau nghe về bản thân:tên, tuổi, sở thích, năng khiếu(nếu có)....
- 1 bạn đặt câu hỏi, 1 bạn trả lời.
Câu hỏi VD:
+ Gia đình bạn có mấy người? Đó là những ai?
+ Trong lúc nghỉ ngơi, gia đình bạn thường làm gì? Những lúc đó, bạn cảm thấy thế nào?
-Hs làm câu 2 bài 1.
-Gv gọi 1 số hs giới thiệu bản thân trước lớp, 1 số hs giới thiệu về gia đình mình.
- 1 số bạn nhận xét, đặt câu hỏi cho nhóm bạn. 
-Gv yêu cầu hs hoàn thiện câu 1 của bài 1 VBT
+Mỗi hs chia sẻ với các bạn trong nhóm tranh hoặc vẽ ảnh về gia đình mình trong lúc nghỉ ngơi và vui chơi cùng nhau để thấy sự gắn kết, yêu thương giữa các thành viên.
-Gv nhận xét, chốt câu trả lời.
4.CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
-GV nhận xét tiết học
- Nhắc nhở hs về nhà chuẩn bị bài sau.
	








-Hs lắng nghe, thực hiện



-Hs thảo luận nhóm đôi
-1-2 hs nhận xét câu trả lời của nhóm bạn.
-Hs lắng nghe, tiếp thu.


-4hs trả lời




-Hs lắng nghe.





-Hs hoạt động nhóm đôi.


-Hs thực hiện





-Hs làm bài.

-Hs trả lời
-HS nhận xét, trả lời.

-Hs thực hiện



-Hs làm bài



-Hs lắng nghe, tiếp thu.




-Hs lắng nghe, thực hiện.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiều(1A):
TIẾNG VIỆT (T3,T4)
Bài mở đầu. Em là học sinh 
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
· Làm quen với thầy cô và bạn bè.
· Làm quen với những hoạt động học tập của HS lớp 1: đọc sách, viết chữ, phát biểu ý kiến, hợp tác với bạn,...
· Có tư thế ngồi đọc, ngồi viết đúng; có tư thế đúng khi đứng lên đọc bài hoặc phát biểu ý kiến; biết cách cầm bút, tập viết các nét chữ cơ bản; có ý thức giữ gìn sách, vở, đồ dùng học tập (ĐDHT),...
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
· Máy chiếu để chiếu lên màn hình minh hoạ bài học trong SGK Tiếng Việt 1.
· Vở Luyện viết 1, tập một.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.KHỞI ĐỘNG: Ổn định
2.KHÁM PHÁ:
*Mục tiêu:
· Dạy bài hát về HS lớp 1, tạo tâm thế hào hứng cho HS bước vào lớp 1 (Cuối lớp 1, HS sẽ được học bài thơ Gửi lời chào lớp Một, chuẩn bị tâm thế lên lớp 2).
- Giúp HS bước đầu cảm nhận được vẻ đẹp của tiếng Việt.
· Giúp HS bước đầu làm quen với các kí hiệu khác nhau (kí hiệu ghi nốt nhạc, kí hiệu ghi tiếng nói - tức là chữ viết).
c) Dạy hát
HS mở SGK trang 11, GV dạy HS hát bài Chúng em là học sinh lớp Một.
d) Trao đổi cuối tiết học
· Hỏi HS cảm nhận về tiếng Việt: Tiếng Việt có hay không?
· Hỏi HS về các kí hiệu trong bản nhạc:
+ Những kí hiệu nào thể hiện giọng hát (cao thấp, dài ngắn) của các em? Các cô môn Âm nhạc sẽ dạy các em cách đọc những kí hiệu này.
+ Những kí hiệu nào ghi lại lời hát của các em? Cô sẽ dạy các em những chữ này để các em biết đọc, biết viết.
4.CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
-GV nhận xét tiết học. 
-Nhắc nhở học sinh về nhà tìm hiểu bài học sau.
	-Lớp hát










-Hs lắng nghe, thực hiện

-HS trả lời
-HS lắng nghe, trả lời

HS làm theo lời cô giáo
-HS trả lời

-Hs lắng nghe, tiếp thu.


-Hs lắng nghe
-Hs tiếp thu, thực hiện.


---------------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT *
Ôn tập bảng chữ cái, âm vần, chữ số và dấu
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Qua bài học, HS cần đạt:
1. Phẩm chất:
Thêm yêu thích và hứng thú với việc học môn tiếng việt, tự tin khi giao tiếp.
2. Năng lực:
- Nhận biết và đọc đúng các chữ cái và dấu thanh; đọc đúng các âm vần, chữ số và dấu- Phát triển kĩ năng đọc, viết.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Bảng chữ cái.
- HS: Bộ đồ dùng lớp 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
-Gv chiếu màn hình bảng chữ cái, chữ số và dấu
- Gv y/c học sinh quan sát, thảo luận nhóm đôi luyện đọc các chữ cái, âm, chữ số và dấu
Bảng chữ cái, âm vần, chữ số và dấu
	Chữ cái
	a
	ă
	â
	b
	c
	d
	đ
	e
	ê
	g
	h
	i
	k
	l
	m
	

	
	n
	o
	ô
	ơ
	p
	q
	r
	s
	t
	u
	ư
	v
	x
	y
	
	

	Âm ghi bằng 2-3 chữ cái
	tr
	th
	nh
	kh
	gi
	gh
	
	
	
	

	
	ng
	ngh
	ph
	qu
	ch
	
	
	
	
	

	

	Chữ số và dấu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10

	
	+
	-
	>
	<

	
	=


-Gv gọi đại diện 3 nhóm đại diện đọc trước lớp.
-Gọi cá nhân hs đọc bài.
IV.CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
-Gv nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh đọc bài tốt. 
-Nhắc nhở hs về luyện đọc lại chữ cái, âm, chữ số và dấu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng(1B):
Thứ tư ngày 11 tháng 9 năm 2024
TIẾNG VIỆT
Bài 1. a, c (T1, 2, 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
1. Phát triển các năng lực đặc thù – năng lực ngôn ngữ:
- Nhận biết các âm và chữ cái a, c ; đánh vần đúng tiếng co mô hình “âm đầu-âm chính” : ca.
- Nhìn tranh, ảnh minh họa, phát âm và tự phát hiện được tiếng có âm a, âm c; tìm được chữ a, chữ c trong bộ chữ.
- Viết đúng các chữ cái a và c và tiếng ca.
2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:
- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.
- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Máy chiếu để minh họa từ khóa, từ trong bài tập hoặc tranh ảnh, mẫu vật, vật thật.
- Bảng cài, bộ thẻ chữ, đủ cho mỗi học sinh làm bài tập 5.
-  Bảng con, phấn, bút dạ để học sinh làm bài tập 6 (tập viết).
- Vở Bài tập Tiếng Việt .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Tiết 1, 2
	 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. KHỞI ĐỘNG(3 phút):
	

	- Ổn định
2.KHÁM PHÁ:
	- Hát 

	- Giới thiệu bài:
	

	Giáo viên viết lên bảng lớp tên bài và giới thiệu: Hôm nay các em sẽ học bài đầu tiên: âm a và chữ a; âm c và chữ c.
- GV ghi chữ a, nói: a
- GV ghi chữ c, nói: c (cờ)
	- Lắng nghe


- 4-5 em, cả lớp : a
- Cá nhân, cả lớp : c

	- GV nhận xét, sửa lỗi phát âm cho HS
	

	3.HOẠT ĐỘNG:

	Hoạt động 1. Khám phá

	Mục tiêu: HS nhận biết các âm và chữ cái a, c ; đánh vần đúng tiếng co mô hình “âm đầu-âm chính” : ca.

	a. Dạy âm a, c.
	

	- GV đưa lên bảng cái ca
- Đây là cái gì?
- GV chỉ tiếng ca 

- GV nhận xét
	- HS quan sát
- HS : Đây là cái ca
- HS nhận biết c, a
- HS đọc cá nhân-tổ-cả lớp: ca

	- GV chỉ tiếng ca và mô hình tiếng ca
	ca

	c
	a


- GV hỏi: Tiếng ca gồm những âm nào?

	- HS quan sát


- HS trả lời nối tiếp: Tiếng ca gồm có âm c và âm a. Âm c đứng trước và âm a đứng sau.

	* Đánh vần.
- Giáo viên hướng dẫn cả lớp vừa nói vừa thể hiện động tác tay:
+ Chập hai tay vào nhau để trước mặt, phát âm : ca
+ Vừa tách bàn tay trái ra, ngả về bên trái, vừa phát âm: cờ
+ Vừa tách bàn tay phải ra, ngả về bên phải, vừa phát âm: a
+ Vừa chập hai bàn tay lại, vừa phát âm: ca.
- GV cùng 1 tổ học sinh đánh vần lại với tốc độ nhanh dần: cờ-a-ca

	
- Quan sát và cùng làm với GV

- HS làm và phát âm cùng GV

- HS làm và phát âm cùng GV

- HS làm và phát âm cùng GV

- HS làm và phát âm cùng GV

- HS làm và phát âm cùng GV theo từng tổ.
- Cá nhân, tổ nối tiếp nhau đánh vần: cờ-a-ca
- Cả lớp đánh vần: cờ-a-ca

	b. Củng cố: 
- Các em vừa học hai chữ mới là chữ gì?
- Các em vừa học tiếng mới là tiếng gì?
- GV chỉ mô hình tiếng ca
	
- Chữ c và chữ a
- Tiếng ca
- HS đánh vần, đọc trơn : cờ-a-ca, ca

	*LUYỆN TẬP:

	Mục tiêu : Tự phát hiện và phát âm được tiếng có âm a, âm c; tìm được chữ a, chữ c trong bộ chữ.

	*Mở rộng vốn từ. (BT3: Nói to tiếng có âm a....)
	

	a. Xác định yêu cầu
- GV nêu yêu cầu của bài tập : Các em nhìn vào SGK trang 6 (GV giơ sách mở trang 6 cho HS quan sát) rồi nói to tiếng có âm a. Nói thầm (nói khẽ) tiếng không có âm a
	
- Học sinh lắng nghe yêu cầu và mở sách đến trang 6.

	b. Nói tên sự vật
- GV chỉ từng hình theo số thứ tự mời học sinh nói tên từng con vật.
- GV chỉ từng hình yêu cầu cả lớp nói tên tên từng sự vật.
- Cho HS làm bài trong vở Bài tập
	
- HS lần lượt nói tên từng con vật: gà, cá, nhà, thỏ, lá
- HS nói đồng thanh

- HS làm cá nhân nối a với từng hình chứa tiếng có âm a trong vở bài tập

	c. Tìm tiếng có âm a.
- GV làm mẫu:
+ GV chỉ hình gà gọi học sinh nói tên con vật.
+ GV chỉ hình thỏ gọi học sinh nói tên con vật.
* Trường hợp học sinh không phát hiện ra tiếng có âm a thì GV phát âm thật chậm, kéo dài để giúp HS phát hiện ra.
	

- HS nói to gà (vì tiếng gà có âm a)

- HS nói thầm thỏ (vì tiếng thỏ không có âm a)

	d. Báo cáo kết quả.
- GV chỉ từng hình mời học sinh báo cáo kết quả theo nhóm đôi.
 
 
 
 
 
	

+ HS1 chỉ hình 1- HS2 nói to : gà
+ HS1 chỉ hình 2- HS2 nói to : cá 
+ HS1 chỉ hình 3- HS2 nói to : cà
+ HS1 chỉ hình 4- HS2 nói to : nhà
+ HS1 chỉ hình 5- HS2 nói thầm : thỏ
+ HS1 chỉ hình 6- HS2 nói to : lá

	- GV chỉ từng hình theo thứ tự đảo lộn, bất kì, mời học sinh báo cáo kết quả
	- HS báo cáo cá nhân

	- GV chỉ từng hình yêu cầu học sinh nói.
- GV đố học sinh tìm 3 tiếng có âm a (Hỗ trợ HS bằng hình ảnh)
	- HS cả lớp đồng thanh nói to tiếng có âm a, nói thầm tiếng không có âm a.
- HS nói (cha, bà, da,...)

	*Mở rộng vốn từ. (Bài tập 4: Tìm tiếng có âm c (cờ)
	

	a. Xác định yêu cầu của bài tập
	

	- GV nêu yêu cầu bài tập : Vừa nói to tiếng có âm c vừa vỗ tay. Nói thầm tiếng không có âm c.
	- HS theo dõi

	b. Nói tên sự vật
- GV chỉ từng hình theo số thứ tự mời 1 học sinh nói tên từng con vật.
- GV chỉ từng hình yêu cầu cả lớp nhắc tên tên từng sự vật.
- GV giải nghĩa từ cú : là loài chim ăn thịt, kiếm mỗi vào ban đêm, có mắt lớn rất tinh)
- Cho HS làm bài trong vở Bài tập
	
- HS lần lượt nói tên từng con vật: cờ, vịt, cú, cò, dê, cá
- HS nói đồng thanh (nói to, nói nhỏ)

- HS lắng nghe

- HS làm cá nhân nối a với từng hình chứa tiếng có âm a trong vở bài tập

	c. Báo cáo kết quả.
- GV chỉ từng hình mời học sinh báo cáo kết quả theo nhóm đôi.
 
 
 
 
 
 
	
+ HS1 chỉ hình 1- HS2 nói to : cờ vỗ tay 1 cái
+ HS1 chỉ hình 2- HS2 nói thầm : vịt không vỗ tay
+ HS1 chỉ hình 3- HS2 nói to : cú vỗ tay 1 cái
+ HS1 chỉ hình 4- HS2 nói to : cò vỗ tay 1 cái
+ HS1 chỉ hình 5- HS2 nói thầm : dê không vỗ tay
+ HS1 chỉ hình 6- HS2 nói to : cá vỗ tay 1 cái

	- GV chỉ từng hình theo thứ tự đảo lộn, bất kì, mời học sinh báo cáo kết quả
	- HS báo cáo cá nhân

	- GV chỉ từng hình yêu cầu học sinh nói.
- GV đố học sinh tìm 3 tiếng có âm c (Hỗ trợ HS bằng hình ảnh)
	- HS cả lớp đồng thanh nói to tiếng có âm c, nói thầm tiếng không có âm c.
- HS nói (cỏ, cáo, cờ...)

	*Tìm chữ a, chữ c (Bài tập 5)
	

	a) Giới thiệu chữ a, chữ c
- GV giới thiệu chữ a, chữ c in thường: Các em vừa học âm a và âm c. Âm a được ghi bằng chữ a. Âm c được ghi bằng chữ c (tạm gọi là chữ cờ)- mẫu chữ ở dưới chân trang 6.
- GV giới thiệu chữ A, chữ C in hoa dưới chân trang 7.
	
- Lắng nghe và quan sát



- Lắng nghe và quan sát


	b. Tìm chữ a, chữ c trong bộ chữ
- GV gắn lên bảng hình minh họa BT 5 và giới thiệu tình huống: Bi và Hà cùng đi tìm chữ a và chữ c giữa các thẻ chữ. Hà đã tìm thấy chữ a. Còn Bi chưa tìm thấy chữ nào. Các em cùng với bạn Bi đi tìm chữ a và chữ c nhé.
* GV cho HS tìm chữ a trong bộ chữ

- GV kiểm tra kết quả, khen HS đúng
- Cho học sinh nhắc lại tên chữ
	
- HS lắng nghe




- HS làm cá nhân tìm chữ a rồi cài vào bảng cài. 
- HS giơ bảng 
- HS đọc tên chữ

	* GV cho HS tìm chữ c trong bộ chữ
- GV kiểm tra kết quả, khen HS đúng
- Cho học sinh nhắc lại tên chữ
* Cho HS làm việc cá nhân khoanh vào chữ a trong bài tập 5 VBT
	- HS làm cá nhân tìm chữ c rồi cài vào bảng cài. 
- HS giơ bảng 
- HS đọc tên chữ
* Làm bài cá nhân

	Tiết 3

	- GV cho cả lớp đọc lại 2 trang vừa học
	- HS đánh vần: cờ-a-ca
- HS đọc trơn ca
- HS nói lại tên các con vật, sự vật

	* Tập viết (Bảng con – BT 6)
	

	a. Chuẩn bị.
	

	- Yêu cầu HS lấy bảng con. GV hướng dẫn học sinh cách lấy bảng, cách đặt bảng con lên bàn, cách cầm phấn khoảng cách mắt đến bảng (25-30cm), cách giơ bảng, lau bảng nhẹ nhàng bằng khăn ẩm để tránh bụi.
b. Làm mẫu.
	- HS lấy bảng, đặt bảng, lấy phấn theo yc của GV

	- GV giới thiệu mẫu chữ viết thường a, c cỡ vừa.
- GV chỉ bảng chữ a, c
	- HS theo dõi
- HS đọc

	- GV vừa viết mẫu từng chữ và tiếng trên khung ô li phóng to trên bảng vừa hướng dẫn quy trình viết :
+ Chữ c: Cao 2 li, rộng 1,5 li chỉ gồm 1 nét cong trái. Điểm đặt phấn dưới đường kẻ 3.
+ Chữ a: Cao 2 li, rộng 1,5 li, gồm 2 nét: nét cong kín và nét móc ngược. Điểm đặt bút dưới đường kẻ 3. Từ điểm dừng bút của nét 1 lia bút lên dòng kẻ 3 viết tiếp nét móc ngược sát nét cong kín đến dòng kẻ 2 thì dừng lại.
+ Tiếng ca: viết chữ c trước chữ a sau, chú ý nối giữa chữ c với chữ a.
	- HS theo dõi

	c. Thực hành viết
- Cho HS viết trên khoảng không


- Cho HS viết bảng con
	
- HS viết chữ c, a và tiếng ca lên khoảng không trước mặt bằng ngón tay trỏ.
- HS viết bài cá nhân trên bảng con chữ c, a từ 2-3 lần

	d. Báo cáo kết quả
- GV yêu cầu HS giơ bảng con

- GV nhận xét
	
- HS giơ bảng theo hiệu lệnh.
- 3-4 HS giới thiệu bài trước lớp
- HS khác nhận xét

	- Cho HS viết chữ ca

- GV nhận xét
	- HS xóa bảng viết tiếng ca 2-3 lần
- HS giơ bảng theo hiệu lệnh.
- HS khác nhận xét

	4.CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.
- Về nhà làm lại BT5 cùng người thân, xem trước bài 2
- GV khuyến khích HS tập viết chữ c, a trên bảng con
	
- HS lắng nghe

-HS lắng nghe, thực hiện


---------------------------------------------------------------
TOÁN *
Nội quy học tập môn Toán
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
-HS nắm được các nội quy, quy định trong học tập môn toán
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Sách giáo khoa, VBT, giáo án
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.KHỞI ĐỘNG: Ổn định
2.KHÁM KHÁ:
-Gv giới thiệu bài học, ghi bài bảng
3.HOẠT ĐỘNG:
*Hoạt động 1: GV phổ biến một số nội quy, quy định
- Có đủ SGK, VBT, vở ô li theo chương trình; bọc bìa, dán nhãn vở.
	- Có đủ đồ dùng học tập khi đến lớp.
	- Soạn sách, vở đi học hàng ngày theo thời khóa biểu
	- Trong lớp chăm chú nghe giảng, tích cực phát biểu ý kiến xây dựng bài; 
	- Học bài và làm bài theo hướng dẫn của GV.
*Hoạt động 2: Tổ chức hoạt động thực hành với đồ dùng học toán.
- GV giới thiệu để học sinh thuộc hết tên gọi những chi tiết trong bộ đồ dùng: Bảng con, que tính, hình vuông vàng, ...
	- GV yêu cầu giơ bảng con: Yêu cầu và hướng dẫn cách cầm bảng, giơ bảng, các lệnh, ...
	- GV yêu cầu gắn hình vuông vàng vào bảng và giơ bảng.
	- GV cho học sinh nhận biết hình vuông, hình tròn, hình tam giác, ...
4.CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
-Gv nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh 
	-lớp hát

-HS lắng nghe



-Hs quan sát, lắng nghe

-Hs lắng nghe,


-Hs lắng nghe, tiếp thu

-HS lắng nghe, tiếp thu.



-Hs lắng nghe, 


-Hs giơ bảng con

-Hs thực hiện

-HS quan sát


-Hs lắng nghe, tiếp thu.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiều (1A):
TOÁN
Hình vuông ‒ Hình tròn ‒ Hình tam giác ‒ Hình CN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
1. Kiến thức:
- Nhận biết được hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật. Gọi đúng tên các hình đó.
- Nhận ra được hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật từ các vật thật.
- Ghép được các hình đã biết thành hình mới.
2.Kĩ năng:
- Học sinh tích cực, hứng thú, chăm chỉ. Thực hiện các yêu cầu của giáo viên nêu ra.
- Học sinh phát triển năng lực mô hình hóa toán học thông qua việc quan sát, nhận dạng và phân loại hình.
- Học sinh phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học thông qua việc quan sát, nhận dạng và phân loại hình.
- Học sinh phát triển năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán thông qua việc lắp ghép tạo hình mới.
- Học sinh phát triển năng lực giao tiếp toán học thông qua việc trình bày ý tưởng, đặt và trả lời câu hỏi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: 
- Các thẻ hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật có kích thước, màu sắc khác nhau.
2. Học sinh: 
- Vở, SGK
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.KHỞI ĐỘNG: 
	

	- Cho học sinh xem tranh khởi động và làm việc theo nhóm đôi.
- Cho học sinh các nhóm lên chia sẻ


2.KHÁM PHÁ:
-Gv nhận xét, dẫn dắt giới thiệu bài học mới
	- Học sinh xem tranh và chia sẻ cặp đôi về hình dạng các đồ vật trong tranh
- Đại diện các nhóm lên chia sẻ :
+ Mặt đồng hồ hình tròn
+ Lá cờ có dạng hình tam giác

	3.HOẠT ĐỘNG:
	

	1. Nhận biết hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.
* Hoạt động cá nhân:
- Lấy ra một nhóm các đồ vật có hình dạng và màu sắc khác nhau: hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.
- Giáo viên quan sát, giúp đỡ học sinh.
- GV lấy ra lần lượt từng tấm bìa hình vuông (với các kích thước màu sắc khác nhau) yêu cầu học sinh gọi tên hình đó.
- GV lấy ra lần lượt từng tấm bìa hình tròn (với các kích thước màu sắc khác nhau) yêu cầu học sinh gọi tên hình đó.
- GV lấy ra lần lượt từng tấm bìa hình tam giác (với các kích thước màu sắc khác nhau) yêu cầu học sinh gọi tên hình đó.
- GV lấy ra lần lượt từng tấm bìa hình chữ nhật (với các kích thước màu sắc khác nhau) yêu cầu học sinh gọi tên hình đó.
	



- Học sinh lấy trong bộ đồ dùng các đồ vật theo yêu cầu.


- Học sinh quan sát và nêu : Hình vuông


- Học sinh quan sát và nêu : Hình vuông
- Học sinh quan sát và nêu : Hình tròn

- Học sinh quan sát và nêu : Hình tam giác


- Học sinh quan sát và nêu : Hình chữ nhật

	* Hoạt động nhóm:
- Giáo viên yêu cầu học sinh kể tên các đồ vật trong thực tế có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.

- Giáo viên gọi học sinh lên chia sẻ trước lớp.
- Giáo viên cho các nhóm nhận xét.
- Giáo viên nhận xét.
	
- Học sinh làm việc theo nhóm 4 : Học sinh trong nhóm tên các đồ vật có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.
- Đại diện các nhóm lên chia sẻ trước lớp.
- Các nhóm cùng giáo viên nhận xét

	*THỰC HÀNH, LUYỆN TẬP:  
	

	Bài 1. Kể tên các đồ vật trong hình vẽ có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.
- Giáo viên nêu yêu cầu của bài
- Giáo viên cho học sinh thực hiện theo cặp.

- Gọi các nhóm lên chia sẻ





- Giáo viên hướng dẫn HS cách nói đủ câu, cách nói cho bạn nghe và lắng nghe bạn nói.
	


- Học sinh lắng nghe và nhắc lại yêu cầu
- Học sinh xem hình vẽ và nói cho bạn nghe đồ vật nào có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.
- Đại diện các nhóm lên chia sẻ : 
+ Bức ảnh hình vuông
+ Cái đĩa nhạc, biển báo giao thông hình tròn
+ Cái phong bì thư hình chữ nhật
+ Biển báo giao thông hình tam giác

	Bài 2. Hình tam giác có màu gì? Hình vuông có màu gì? Gọi tên các hình có màu đỏ.
- Giáo viên nêu yêu cầu của bài tập
- Giáo viên cho học sinh làm việc theo nhóm đôi
- GV rèn HS cách đặt câu hỏi, cách trả lời, cách quan sát và phân loại hình theo màu sắc, hình dạng.
- GV cho học sinh các nhóm báo cáo kết quả làm việc.
- GV khuyến kích HS diễn đạt bằng ngôn ngữ của mình 
	


- 2 HS nhắc lại yêu cầu của bài
- 1 HS nêu câu hỏi, 1 HS trả lời

- HS sửa cách đặt câu hỏi, cách trả lời


- Các nhóm báo cáo kết quả

	Bài 3. Ghép hình em thích
- Giáo viên nêu yêu cầu của bài tập
- GV cho học sinh làm việc nhóm



- Giáo viên cho các nhóm lên chia sẻ các hình ghép của nhóm
- GV khuyến khích HS đặt câu hỏi cho nhóm bạn.
	
- 2 HS nhắc lại yêu  cầu của bài tập
- Các nhóm lựa chọn hình định lắp ghép, suy nghĩ, sử dụng các hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật để ghép các hình đã lựa chọn.
- Các nhóm lên trưng bày và chia sẻ sản phẩm của nhóm

	*VẬN DỤNG:
	

	Bài 4. Kể tên các đồ vật trong thực tế có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.
- Giáo viên nêu yêu cầu của bài tập
- Giáo viên cho học sinh quan sát và chia sẻ các đồ vật xung quanh có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.
	


- 2 HS nhắc lại yêu  cầu của bài tập
- HS quan sát và chia sẻ

	4.CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
	

	- Bài học hôm nay, em biết được thêm được điều gì?
	- HS lên chia sẻ


---------------------------------------------------------------
TỰ NHIÊN XÃ HỘI
Bài 1: Gia đình em (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- MT1: - Các em có thể kể tên các thành viên trong gia đình mình.
- MT2: - Các em thể hiện được tình cảm với thành viên trong gia đình.
2. Phẩm chất, năng lực:
2.1. Phẩm chất:
-  Nhân ái:Biết yêu thương mọi người trong gia đình mình.
-  Chăm chỉ:Tích cực tham gia các hoạt động trong tiết học. 
-  Trung thực: Ghi nhận kết quả việc làm của mình một cách trung thực.
-  Trách nhiệm: Ý thức được trách nhiệm của bản thân trong gia đình.
2.2. Năng lực:
-  Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động.
-  Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô.
-  Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề.
3.Năng lực đặc thù:
- Nhận thức khoa học:Biết được mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình.
- Vận dụng được kiến thức, kỹ năng đã học: Biết gọi tên các thành viên trong gia đình và tình cảm trong gia đình.
*TÍCH HỢP QUYỀN CON NGƯỜI: - Quyền được đoàn tụ, liên hệ và tiếp xúc với cha mẹ.
- Quyền được sống chung với cha mẹ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: Màn hình chiếu, bài giảng điện tử, bài hát “Ba ngọn nến lung linh” sáng tác Ngọc Lễ.Tranh ảnh minh họa, video về gia đình.Bảng mặt cười mặt mếu.
	2. Học sinh: Sách học sinh, vở bài tập; tranh ảnh gia đình mình.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
TIẾT 1
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. KHỞI ĐỘNG (3 phút):
	

	* Mục tiêu: Tạo không khí lớp học vui tươi trước khi bắt đầu vào tiết học. Tạo tình huống dẫn vào bài mới
* Phương pháp, hình thức tổ chức: Trò chơi.
* Cách tiến hành:
	

	- Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi trò chơi “Xin chào”.
- Giáo viên phổ biến luật chơi:Nếu Gv chỉ tay vào mình các em sẽ nói “ Chào cô”, nếu cô giơ tay sang bên thì các em sẽ quay sang bạn mình và nói “ Chào bạn”.
- Gv làm động tác cho Hs chơi trò chơi.
- Gv nhận xét:Cô thấy các em chơi rất tốt, cô tuyên dương cả lớp.
- Nãy giờ cô cho các em chào hỏi bạn mình nhưng các em chỉ dùng từ Chào bạn vì đa số các em chưa biết được tên của các bạn trong lớp mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem bạn bên cạnh tên gì và bạn thích điều gì các em nhé.
- Gv ghi tựa bài.
	- Học sinh tham gia trò chơi

	2. KHÁM PHÁ (6 phút):
	

	* Mục tiêu: Tạo tình huống cho Hs tự giới thiệu tên và sở thích của bản thân một cách đơn giản.
-Tạo tình huống dẫn vào bài.
* Phương pháp, hình thức tổ chức:Đàm thoại,thảo luận nhóm đôi.
* Cách tiến hành:
- GV cho Hs thảo luận nhóm đôi để giới thiệu tên và sở thích của bản thân.
- Gọi ngẫu nhiên một số cặp đôi lên giới thiệu lại.
- Gv nhận xét, giáo dục Hs hãy mở rộng tình bạn của mình bằng việc tự làm quen , giới thiệu và tìm hiểu về sở thích các bạn còn lại trong lớp vào những giờ ra chơi.
Bây giờ cô sẽ giới thiệu cho các em 2 người bạn nữa sẽ cùng đồng hành với chúng ta trong suốt môn học TNXH . Đó là Bạn An và bạn Nam.
	




- Học sinh chia nhóm đôi ( hai bạn một nhóm ) thảo luận









	3.HOẠT ĐỘNG:
	

	*Hoạt động 1: Tìm hiểu về gia đình bạn hà và bạn An:
+Mục tiêu: 
· Nêu được các thành viên có trong gia đình bạn Hà và bạn An.
· Nhận xét được tình cảm giữa các thành viên trong gia đình.
· Biết cách quan sát trình bày ý kiến của mình về các thành viên trong gia đình mình.
-Gv yêu cầu HS quan sát các hình ở sgk để trả lời các câu hỏi:
+Gia đình bạn Hà, bạn An có những ai?
+Họ đang làm gì và ở đâu?
-Thảo luận nhóm đôi, trả lời các câu hỏi
-Gv gọi đại diện 2 nhóm trả lời câu hỏi trước lớp.
- GV nhận xét, chốt câu trả lời đúng.
-Gv hỏi thêm: 
+Theo em các thành viên trong gia đình bạn Hà, bạn An có vui vẻ, yêu thương nhau không?
+ Hành động nào thể hiện các thành viên yêu thương và quan tâm nhau. 
*Lưu ý: Gv yêu cầu học sinh quan sát và trao đổi theo từng hình. Tùy trình độ HS, Gv sẽ đặt các câu hỏi phù hợp để hs nói được tình cảm và sự quan tâm của các thành viên trong gia đình bạn Hà và An.
+ Tích hợp quyền con người: 
-Quyền được đoàn tụ, liên hệ và tiếp xúc với cha mẹ. 
-Quyền được sống chung với cha mẹ. 
*LUYỆN TẬP:
*Hoạt động 2: Giới thiệu về gia đình mình:
-Gv yêu cầu hs hoạt động nhóm đôi giới thiệu cho nhau nghe về bản thân:tên, tuổi, sở thích, năng khiếu(nếu có)....
- 1 bạn đặt câu hỏi, 1 bạn trả lời.
Câu hỏi VD:
+ Gia đình bạn có mấy người? Đó là những ai?
+ Trong lúc nghỉ ngơi, gia đình bạn thường làm gì? Những lúc đó, bạn cảm thấy thế nào?
-Hs làm câu 2 bài 1.
-Gv gọi 1 số hs giới thiệu bản thân trước lớp, 1 số hs giới thiệu về gia đình mình.
- 1 số bạn nhận xét, đặt câu hỏi cho nhóm bạn. 
-Gv yêu cầu hs hoàn thiện câu 1 của bài 1.
+Mỗi hs chia sẻ với các bạn trong nhóm tranh hoặc vẽ ảnh về gia đình mình trong lúc nghỉ ngơi và vui chơi cùng nhau để thấy sự gắn kết, yêu thương giữa các thành viên.
-Gv nhận xét, chốt câu trả lời.
4.CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
-GV nhận xét tiết học
- Nhắc nhở hs về nhà chuẩn bị bài sau.
	








-Hs lắng nghe, thực hiện



-Hs thảo luận nhóm đôi
-1-2 hs nhận xét câu trả lời của nhóm bạn.
-Hs lắng nghe, tiếp thu.


-4hs trả lời




-Hs lắng nghe.





-Hs hoạt động nhóm đôi.


-Hs thực hiện





-Hs làm bài.

-Hs trả lời
-HS nhận xét, trả lời.

-Hs thực hiện



-Hs làm bài



-Hs lắng nghe, tiếp thu.




-Hs lắng nghe, thực hiện.


--------------------------------------------------------------
TOÁN *
Nội quy học tập môn Toán
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
-HS nắm được các nội quy, quy định trong học tập môn toán
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Sách giáo khoa, VBT, giáo án
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.KHỞI ĐỘNG: Ổn định
2.KHÁM KHÁ:
-Gv giới thiệu bài học, ghi bài bảng
3.HOẠT ĐỘNG:
*Hoạt động 1: GV phổ biến một số nội quy, quy định
- Có đủ SGK, VBT, vở ô li theo chương trình; bọc bìa, dán nhãn vở.
	- Có đủ đồ dùng học tập khi đến lớp.
	- Soạn sách, vở đi học hàng ngày theo thời khóa biểu
	- Trong lớp chăm chú nghe giảng, tích cực phát biểu ý kiến xây dựng bài; 
	- Học bài và làm bài theo hướng dẫn của GV.
*Hoạt động 2: Tổ chức hoạt động thực hành với đồ dùng học toán.
- GV giới thiệu để học sinh thuộc hết tên gọi những chi tiết trong bộ đồ dùng: Bảng con, que tính, hình vuông vàng, ...
	- GV yêu cầu giơ bảng con: Yêu cầu và hướng dẫn cách cầm bảng, giơ bảng, các lệnh, ...
	- GV yêu cầu gắn hình vuông vàng vào bảng và giơ bảng.
	- GV cho học sinh nhận biết hình vuông, hình tròn, hình tam giác, ...
4.CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
-Gv nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh 
	-lớp hát

-HS lắng nghe



-Hs quan sát, lắng nghe

-Hs lắng nghe,


-Hs lắng nghe, tiếp thu

-HS lắng nghe, tiếp thu.



-Hs lắng nghe, 

-Hs giơ bảng con

-Hs thực hiện

-HS quan sát

-Hs lắng nghe, tiếp thu.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng (5B,5C)
Thứ năm ngày 12 tháng 9 năm 2024
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Tự hào truyền thống nhà trường
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:
· Tham gia tổ chức sự kiện về truyền thống tôn sư trọng đạo và các truyền thống khác của nhà trường.
2. Năng lực
Năng lực chung: 
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; Trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.
· Năng lực tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.
· Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.
Năng lực riêng: 
· Tìm hiểu và giới thiệu được về truyền thống nhà trường.
· Nêu được cảm xúc khi tham quan và tìm hiểu về truyền thống nhà trường. 
3. Phẩm chất
· Tự lực, trách nhiệm: chủ động sắp xếp thời gian và sử dụng thời gian hợp lí, có ý thức tự giác; tinh thần trách nhiệm trong hoạt động nhóm. 
+Lồng ghép GDĐP CDD6: Nếp sống văn minh ở quê hương em ( tuyên truyền nếp sống văn minh của hs trong trường)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Đối với giáo viên
· Giáo án, SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 5.
· Phiếu tổng hợp tư liệu, sản phẩm cá nhân,…
· Tranh, ảnh liên quan đến chủ đề
2. Đối với học sinh
· SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 5.
· Thực hiện nhiệm vụ trong SBT trước khi đến lớp.
· Đồ dùng học tập theo yêu cầu của GV. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.KHỞI ĐỘNG:
a. Mục tiêu: Sau khi tham gia hoạt động, HS có khả năng
- Tạo tâm thế cho HS, giúp đỡ HS ý thức được nhiệm vụ học tập, hứng thú với bài học mới.
b. Cách tiến hành	
- GV mở cho học sinh nghe bài hát Bài học đầu tiên (sáng tác: Trương Xuân Mẫn): 
https://youtu.be/D_YQPIQw8iY 
- GV đặt câu hỏi: 
+ Bài hát thể hiện điều gì?
+ Bài hát thường được hát trong dịp nào? 
- GV mời 2 – 3 HS trả lời câu hỏi.
- GV nhận xét, chốt đáp án: 
+ Bài hát nói về sự biết ơn của học trò đối với công ơn dạy dỗ của thầy.
+ Bài hát thường được hát vào Ngày nhà giáo Việt Nam – 20/11 – ngày truyền thống uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo. 
2.KHÁM PHÁ:
- GV tổng kết và dẫn dắt vào bài học: Bài hát mở đầu cho năm học mới của chúng ta. Chúng ta cùng đi vào bài học hôm nay nhé – Tuần 1 – Tiết 2: Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Tự hào truyền thống nhà trường.
3.HOẠT ĐỘNG:
Hoạt động 1: Tham quan phòng truyền thống nhà trường
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nhận biết được những thông tin về truyền thống nhà trường.
b. Cách tiến hành:
Nhiệm vụ 1: Xem tranh, ảnh, phim tư liệu, hiện vật về truyền thống nhà trường. 
- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm để trao đổi, thảo luận về truyền thống nhà trường.
- GV cho HS quan sát hình ảnh:
[image: Phòng truyền thống nhà trường] [image: 50 mẫu trang trí phòng truyền thống trường tiểu học đẹp nhất]
[image: 50 mẫu trang trí phòng truyền thống trường tiểu học đẹp nhất]
- GV đặt câu hỏi cho HS:
+ Em thấy các phòng truyền thống có nét gì đặc biệt? 
+ Trong phòng truyền thống có những hiện vật nào? 
+ Em ấn tượng với góc nào hay hiện vật nào trong phòng truyền thống?  
+ Em đã được vào tham quan phòng truyền thống chưa? Em có cảm giác gì khi được tham quan phòng truyền thống? 
- GV mời 2 – 3 HS trả lời câu hỏi. HS khác lắng nghe, nhận xét. 
- GV nhận xét, đánh giá, khen ngợi HS.
Nhiệm vụ 2: Thu thập thông tin về truyền thống nhà trường
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm (4 HS): Thu thập thông tin về truyền thống nhà trường. 
- GV gợi ý cho HS tìm hiểu về một số truyền thống nhà trường: 
+ Truyền thống dạy tốt, học tốt.
+ Truyền thống hoạt động của Đoàn thanh niên, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao.
+ Truyền thống tương thân tương ái – Uống nước nhớ nguồn.
+ Truyền thống tham gia các hoạt động thiện nguyện, tình nguyện, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình khó khăn tại địa phương,...
+ Truyền thống noi gương, học tập những tấm gương thầy cô, học sinh hoạt động nghiên cứu khoa học tích cực, nghiêm túc.
+Lồng ghép GDĐP CDD6: Nếp sống văn minh ở quê hương em ( tuyên truyền nếp sống văn minh của hs trong trường)
Nhiệm vụ 3: Ghi lại kết quả thu thập thông tin vào phiếu theo gợi ý
- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm theo nhiệm vụ 2.
- GV trình chiếu mẫu Phiếu tìm hiểu về truyền thống nhà trường
	PHIẾU TÌM HIỂU VỀ TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
Họ và tên:...................                 Lớp:................
	Ý nghĩa của tên trường
	.....................

	Năm thành lập trường
	.....................

	Những tấm gương giáo viên và học sinh tiêu biểu 
	.....................

	Các truyền thống của nhà trường
	.....................

	Các hoạt động nổi bật của nhà trường
	.....................





Hoạt động 2: Giới thiệu về truyền thống nhà trường
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS trao đổi được ý nghĩa và bày tỏ cảm xúc về các truyền thống nhà trường.
b. Cách tiến hành:
Nhiệm vụ 1: Báo cáo kết quả tìm hiểu về truyền thống nhà trường
- GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả tìm hiểu về truyền thống nhà trường.  
- GV hướng dẫn HS báo cáo theo các ý có trong Phiếu tìm hiểu về truyền thống nhà trường: 
- GV khuyến khích HS trình chiếu thêm các tranh, ảnh để phần báo cáo thêm sinh động. 
- GV gọi 1 – 2 HS lên bảng báo cáo. HS khác lắng nghe, nhận xét. 
- GV nhận xét, ghi nhận các đáp án chính xác và khen ngợi HS. 
- GV cho HS xem video giới thiệu về truyền thống nhà trường:
https://www.youtube.com/watch?v=CLy0RLmiJEg 
Nhiệm vụ 2: Chia sẻ về ý nghĩa của các truyền thống nhà trường 
- GV chia lớp thành các nhóm nhỏ (4 HS), thảo luận theo nhóm và thực hiện nhiệm vụ: Em hãy chia sẻ về ý nghĩa của các truyền thống nhà trường. 
- GV trình chiếu hình 1 đến 3 SGK tr.7 cho HS quan sát. 
[image: ]
- GV mời đại diện một số nhóm chia sẻ trước lớp. HS khác lắng nghe, nhận xét.
- GV nhận xét, đánh giá và ghi nhận các đáp án đúng. 
- GV cho HS xem video về công tác giáo dục truyền thống trong nhà trường.
https://www.youtube.com/watch?v=tcNZ7DFUpfI 
Nhiệm vụ 3: Bày tỏ cảm xúc của em khi tham quan và tìm hiểu về truyền thống nhà trường
- GV tổ chức cho HS trình bày trước lớp cảm xúc của em khi tham quan và tìm hiểu truyền thống nhà trường. 
- GV mời 2 – 3 HS trình bày trước lớp. HS khác lắng nghe, nhận xét. 
- GV khuyến khích HS bày tỏ cảm xúc thông quan nhiều hình thức khác nhau:
+ Đọc thơ.
+ Viết đoạn văn.
+ Làm video...
* LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Giúp HS củng cố kiến thức đã học về lòng biết ơn đối với người có công với quê hương, đất nước. 
b. Cách tiến hành
Bài tập trắc nghiệm: 
- GV cho HS làm việc cá nhân để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm sau:
Câu 1: Các tư liệu, hiện vật về truyền thống nhà trường được lưu giữ ở đâu?
A. Phòng truyền thống. 
B. Phòng thực hành môn học. 
C. Phòng ban giám hiệu. 
D. Phòng họp nhà trường. 
Câu 2: Đâu không phải là nội dung trong phiếu tìm hiểu về truyền thống nhà trường?
A. Ý nghĩa tên trường.  	
B. Năm thành lập trường. 
C. Những thay đổi về vật chất của nhà trường. 
D. Tấm gương giáo viên tiêu biểu. 
Câu 3: Đâu không phải truyền thống của nhà trường?
A. Uống nước nhớ nguồn
B. Nhân đạo
C. Hiếu học
D. Tôn sư động đạo
Câu 4: Em hiểu thế nào là truyền thống hiếu học? 
A. Là quy định trong học tập và rèn luyện mà mỗi người cần tuân thủ. 
B. Là sự phấn đấu không ngừng vươn lên học tập của các bạn có hoàn cảnh khó khăn. 
C. Là sự tiếp nối sự chăm chỉ, cần cù học hỏi từ người này qua người khác. 
D. Là nét đẹp, sự chăm chỉ, rèn luyện để đạt thành tích đáng nể trong học tập. 
Câu 5: Truyền thống uống nước nhớ nguồn thể hiện điều gì? 
A. Tấm lòng biết ơn, trân trọng. 
B. Thái độ tôn kính, nể phục. 
C. Thái độ cầu thị. 
D. Tấm lòng khoan dung, độ lượng. 
- GV mời 2 -3 HS trả lời. HS khác lắng nghe, nhận xét.
- GV nhận xét, chốt đáp án:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	A
	C
	B
	D
	A


4. CỦNG CỐ
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
* DẶN DÒ
- GV nhắc nhở HS:
+ Ôn lại các kiến thức đã học hôm nay.
+ Thực hiện giới thiệu về truyền thống nhà trường.
	





- HS nghe bài hát. 


- HS lắng nghe câu hỏi.


- HS trả lời câu hỏi. 
- HS lắng nghe và tiếp thu. 






- HS lắng nghe GV giới thiệu bài học. 












- HS lắng nghe, thực hiện theo hướng dẫn của GV. 

















- HS lắng nghe câu hỏi. 







- HS trả lời.

- HS lắng nghe, tiếp thu. 


- HS làm việc nhóm. 


- HS tham khảo. 













- HS làm việc nhóm. 

- HS quan sát. 





















- HS tham gia hoạt động nhóm.

- HS lắng nghe. 

- HS lắng nghe và tiếp thu. 

- HS chia sẻ trước lớp.

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS xem video. 





- HS làm việc theo nhóm.



- HS quan sát. 







- HS trình bày. 

- HS lắng nghe, tiếp thu.  

- HS xem video. 




- HS tham gia bày tỏ cảm xúc. 


- HS trình bày. 

- HS tham khảo. 











- HS làm việc cá nhân. 


































- HS trả lời. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 




- HS lắng nghe, tiếp thu





- HS lắng nghe, ghi chú.



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiều(1B, 1A):
[bookmark: _GoBack]TỰ NHIÊN XÃ HỘI
Bài 1: Gia đình em (T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- MT1: - Các em có thể kể tên các thành viên trong gia đình mình.
- MT2: - Các em thể hiện được tình cảm với thành viên trong gia đình.
2. Phẩm chất, năng lực:
2.1. Phẩm chất:
-  Nhân ái:Biết yêu thương mọi người trong gia đình mình.
-  Chăm chỉ:Tích cực tham gia các hoạt động trong tiết học. 
-  Trung thực: Ghi nhận kết quả việc làm của mình một cách trung thực.
-  Trách nhiệm: Ý thức được trách nhiệm của bản thân trong gia đình.
2.2. Năng lực:
-  Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động.
-  Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô.
-  Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề.
3.Năng lực đặc thù:
- Nhận thức khoa học:Biết được mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình.
- Vận dụng được kiến thức, kỹ năng đã học: Biết gọi tên các thành viên trong gia đình và tình cảm trong gia đình.
*TÍCH HỢP QUYỀN CON NGƯỜI: - Quyền được đoàn tụ, liên hệ và tiếp xúc với cha mẹ.
- Quyền được sống chung với cha mẹ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: Màn hình chiếu, bài giảng điện tử, bài hát “Ba ngọn nến lung linh” sáng tác Ngọc Lễ.Tranh ảnh minh họa, video về gia đình.Bảng mặt cười mặt mếu.
	2. Học sinh: Sách học sinh, vở bài tập; tranh ảnh gia đình mình.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
TIẾT 2
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.KHỞI ĐỘNG: Ổn định.
	

	2. KHÁM PHÁ:
-Gv giới thiệu tên bài, ghi bảng.
	
-Hs nêu tên bài, ghi vở.

	3.HOẠT ĐỘNG:
	

	*Hoạt động 3: Tìm hiểu công việc nhà của từng thành viên trong gia đình bạn Hà.
-Gv yêu cầu hs thảo luận nhóm đôi quan sát các hình ở trang 10 sgk để trả lời các câu hỏi: 
+ Hình vẽ những thành viên nào trong gia đình bạn Hà?
+ Từng thành viên đó đang làm gì?
-Gv gọi đại diện 1 số nhóm trình bày kết quả thảo luận nhóm mình trước lớp.
-Hs khác nhận xét, bổ sung câu trả lời cho bạn.
-Gv nhận xét, chốt câu trả lời đúng.
*LUYỆN TẬP:
*Hoạt động 4: Giới thiệu công việc nhà của từng thành viên gia đình em:
- Gv yêu cầu hs hoạt động nhóm 4 làm câu 3, 4 của bài 1.
- Đại diện 1 số nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình.
-Gv gọi 1 số nhóm khác nhận xét. 
-Gv nhận xét, chốt câu trả lời đúng.
+Gv hỏi: Vì sao các thành viên trong gia đình cần cùng nhau chia sẻ việc nhà? 
“Gv chia sẻ, hướng học sinh đến thông điệp: Cùng chia sẻ việc nhà là thể hiện sự quan tâm giữa các thành viên trong gia đình”
-Gv nhận xét, chốt kiến thức.
+ Tích hợp quyền con người: 
-Quyền được đoàn tụ, liên hệ và tiếp xúc với cha mẹ. 
-Quyền được sống chung với cha mẹ. 
4.CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
-GV nhận xét tiết học
- Nhắc nhở hs về nhà chuẩn bị bài sau.
	


-Hs lắng nghe, thực hiện



-Đại diện 1 số nhóm trình bày 

-HS lớp nhận xét

-Hs lắng nghe, tiếp thu.




-Hs thực hiện

-Đại diện nhóm trình bày
-Hs dưới lớp nhận xét.
-Hs lắng nghe, chữa bài.






-Hs lắng nghe, tiếp thu.






-Hs lắng nghe, thực hiện.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiều (1C):
Thứ sáu ngày 13 tháng 9 năm 2024
TIẾNG VIỆT
Tập viết: cà, cá
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 	
1. Phát triển các năng lực đặc thù – năng lực ngôn ngữ:
- Tô, viết đúng các tiếng cà, cá – chữ thường cỡ vừa đúng kiểu đều nét; viết đúng dấu sắc, dấu huyền, đặt dấu đúng vị trí, đưa bút đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu chữ trong vở Luyện viết 1, tập một. 
2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:
- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Máy chiếu để minh họa từ khóa, từ trong bài 
-  Bảng con, phấn, bút dạ để học sinh làm bài tập 6 (tập viết).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. KHỞI ĐỘNG:
	

	- Ổn định
	- Hát 

	- Kiểm tra bài cũ
	

	+ GV gọi học đọc các chữ đã học ở bài 2
	- 2 HS đọc  

	+ GV cho học sinh nhận xét bài đọc
2.KHÁM PHÁ:
	

	- Giới thiệu bài:
	

	+ Giáo viên viết lên bảng lớp tên bài và giới thiệu: Hôm nay các em sẽ tập tô và tập viết các chữ c, a các tiếng ca, cà, cá.
	- Lắng nghe


	3.HOẠT ĐỘNG:
Mục tiêu: Tô, viết đúng các chữ c, a các tiếng ca, cà, cá – chữ thường cỡ vừa đúng kiểu đều nét, đưa bút đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu.

	
- GV treo bảng phụ các chữ, tiếng cần viết.
- GV yêu cầu học sinh đọc
 
- GV nhận xét
	
- HS quan sát

- HS đọc (Tập thể-nhóm-cá nhân) các chữ, tiếng và số.

	- Gọi học sinh đọc c, a, ca, cà, cá
	- 2 HS đọc

	- Yêu cầu học sinh nói cách viết tiếng c, a, ca, cà, cá
	- 2 HS nói cách viết
+ Tiếng ca : chữ c (cao 2 li) viết trước, chữ a (cao 2 li)viết sau. 
+ Tiếng cà : chữ c (cao 2 li) viết trước, chữ a (cao 2 li)viết sau, thêm dấu huyền trên a. 
+ Tiếng cá : chữ c (cao 2 li) viết trước, chữ a (cao 2 li)viết sau, thêm dấu sắc trên a.

	- GV vừa viết mẫu lần lượt từng tiếng, vừa nói lại quy trình viết.
* Chú ý cho HS nối nét giữa c và a.
	- Theo dõi, nhắc lại

	*LUYỆN TẬP:
- Cho HS mở vở Luyện viết 1, tập 1
	
- HS mở vở theo hướng dẫn

	- Hướng dẫn HS ngồi đúng tư thế, cầm bút đúng.
	- HS theo dõi làm theo hướng dẫn của giáo viên.

	- GV cho HS tập tô, tập viết các chữ c, a, ca, cà, cá
	- HS viết bài cá nhân

	- GV theo dõi, giúp đỡ, hỗ trợ HS yếu. Khuyến khích HS khá, giỏi viết hoàn thành phần Luyện tập thêm.
- GV chấm 1 số bài của HS
- GV nhận xét, chữa bài, tuyên dương bạn viết đẹp.
	
-Hs quan sát


- HS theo dõi

	4.CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.
- Về nhà cùng người thân viết lại các chữ hôm nay vừa viết, xem trước bài 3
	
- HS lắng nghe, tiếp thu


------------------------------------------------------------
TỰ NHIÊN XÃ HỘI
Bài 1: Gia đình em (T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- MT1: - Các em có thể kể tên các thành viên trong gia đình mình.
- MT2: - Các em thể hiện được tình cảm với thành viên trong gia đình.
2. Phẩm chất, năng lực:
2.1. Phẩm chất:
-  Nhân ái:Biết yêu thương mọi người trong gia đình mình.
-  Chăm chỉ:Tích cực tham gia các hoạt động trong tiết học. 
-  Trung thực: Ghi nhận kết quả việc làm của mình một cách trung thực.
-  Trách nhiệm: Ý thức được trách nhiệm của bản thân trong gia đình.
2.2. Năng lực:
-  Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động.
-  Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô.
-  Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề.
3.Năng lực đặc thù:
- Nhận thức khoa học:Biết được mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình.
- Vận dụng được kiến thức, kỹ năng đã học: Biết gọi tên các thành viên trong gia đình và tình cảm trong gia đình.
*TÍCH HỢP QUYỀN CON NGƯỜI: - Quyền được đoàn tụ, liên hệ và tiếp xúc với cha mẹ.
- Quyền được sống chung với cha mẹ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: Màn hình chiếu, bài giảng điện tử, bài hát “Ba ngọn nến lung linh” sáng tác Ngọc Lễ.Tranh ảnh minh họa, video về gia đình.Bảng mặt cười mặt mếu.
	2. Học sinh: Sách học sinh, vở bài tập; tranh ảnh gia đình mình.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
TIẾT 2
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.KHỞI ĐỘNG: Ổn định.
	

	2. KHÁM PHÁ:
-Gv giới thiệu tên bài, ghi bảng.
	
-Hs nêu tên bài, ghi vở.

	3.HOẠT ĐỘNG:
	

	*Hoạt động 3: Tìm hiểu công việc nhà của từng thành viên trong gia đình bạn Hà.
-Gv yêu cầu hs thảo luận nhóm đôi quan sát các hình ở trang 10 sgk để trả lời các câu hỏi: 
+ Hình vẽ những thành viên nào trong gia đình bạn Hà?
+ Từng thành viên đó đang làm gì?
-Gv gọi đại diện 1 số nhóm trình bày kết quả thảo luận nhóm mình trước lớp.
-Hs khác nhận xét, bổ sung câu trả lời cho bạn.
-Gv nhận xét, chốt câu trả lời đúng.
*LUYỆN TẬP:
*Hoạt động 4: Giới thiệu công việc nhà của từng thành viên gia đình em:
- Gv yêu cầu hs hoạt động nhóm 4 làm câu 3, 4 của bài 1 VBT.
- Đại diện 1 số nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình.
-Gv gọi 1 số nhóm khác nhận xét. 
-Gv nhận xét, chốt câu trả lời đúng.
+Gv hỏi: Vì sao các thành viên trong gia đình cần cùng nhau chia sẻ việc nhà? 
“Gv chia sẻ, hướng học sinh đến thông điệp: Cùng chia sẻ việc nhà là thể hiện sự quan tâm giữa các thành viên trong gia đình”
-Gv nhận xét, chốt kiến thức.
+ Tích hợp quyền con người: 
-Quyền được đoàn tụ, liên hệ và tiếp xúc với cha mẹ. 
-Quyền được sống chung với cha mẹ. 
4.CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
-GV nhận xét tiết học
- Nhắc nhở hs về nhà chuẩn bị bài sau.
	


-Hs lắng nghe, thực hiện



-Đại diện 1 số nhóm trình bày 

-HS lớp nhận xét

-Hs lắng nghe, tiếp thu.




-Hs thực hiện

-Đại diện nhóm trình bày
-Hs dưới lớp nhận xét.
-Hs lắng nghe, chữa bài.






-Hs lắng nghe, tiếp thu.






-Hs lắng nghe, thực hiện.


------------------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT *
Ôn đọc các tiếng từ câu có chứa âm a, c
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
	- Tạo được các tiếng từ âm đầu, phần vần và thanh đã cho. 
	- Đọc, viết được các tiếng chứa a, c
	- Rèn tính cẩn thận, kĩ năng nói lưu loát, luyện kĩ năng hoạt động nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
	- Giáo viên: giáo án
	- Học sinh: bút, vở ô li
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1. Hoạt động 1. GV cho HS quan sát bảng
	               âm đầu
	vần
	Thanh
	tiếng

	c
	a
	
	ca


	HS nêu lại cách tạo tiếng mới
	GV cho HS đọc âm a, c 
	GV tổ chức cho HS ghép các tiếng có âm đầu c, vần a và các thanh theo cặp. 
	HS thảo luận, ghép tiếng và viết lại vào vở ô li sau đó đọc lại các tiếng: ca, cà, cá, cả, cã, cạ.
2. Hoạt động 2. GV hướng dẫn HS làm bài tập
	Bài 1. GV nêu yêu cầu “Tạo tiếng mới rồi viết vào chỗ trống”
	âm đầu
	vần
	Thanh
	tiếng

	c
	a
	
	ca

	c
	a
	`
	cà

	c
	a
	
	cá

	c
	a
	?
	cả

	c
	a
	.
	cạ


	HS tự tạo tiếng mới và viết vào vở, sau đó trao đổi bài làm theo cặp (đọc cho nhau nghe tiếng vừa viết)
	Bài 2. GV nêu yêu cầu “Nói từ ngữ phù hợp với hình”
	GV cho HS quan sát một số hình ảnh: .............................
	HS nói từ, GVKL viết lên bảng.
	HS đọc lại các từ theo cặp
	Bài 3. GV nêu yêu cầu “Nói tiếng có chứa ô, tiếng có chứa ơ”
	HS nói cá nhân. HS khác nhận xét; GV kết luận.
3. Củng cố, dặn dò: - Nhận xét tiết học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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